
MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT41000001 ðỗ Thị Ngọc Anh L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT41000001 ðỗ Thị Ngọc Anh L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 1

LT41000001 ðỗ Thị Ngọc Anh L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1

LT41000001 ðỗ Thị Ngọc Anh L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000001 ðỗ Thị Ngọc Anh L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000001 ðỗ Thị Ngọc Anh L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 1

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000005 Trình Thị Kim Chi L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000005 Trình Thị Kim Chi L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000005 Trình Thị Kim Chi L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000005 Trình Thị Kim Chi L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000005 Trình Thị Kim Chi L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000005 Trình Thị Kim Chi L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000006 Võ Thị Kim Chi L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000006 Võ Thị Kim Chi L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000006 Võ Thị Kim Chi L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000006 Võ Thị Kim Chi L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 7.0 2

LT41000006 Võ Thị Kim Chi L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000006 Võ Thị Kim Chi L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000009 Nguyễn Thị Thùy Dung L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT41000009 Nguyễn Thị Thùy Dung L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 1

LT41000009 Nguyễn Thị Thùy Dung L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000009 Nguyễn Thị Thùy Dung L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000009 Nguyễn Thị Thùy Dung L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000009 Nguyễn Thị Thùy Dung L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 9.0 2

LT41000010 Nguyễn Thị Hồng Duyên L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000010 Nguyễn Thị Hồng Duyên L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT41000010 Nguyễn Thị Hồng Duyên L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1

LT41000010 Nguyễn Thị Hồng Duyên L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000010 Nguyễn Thị Hồng Duyên L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000010 Nguyễn Thị Hồng Duyên L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000011 Trần Thị Xuân Duyên L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT41000011 Trần Thị Xuân Duyên L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 1

LT41000011 Trần Thị Xuân Duyên L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 10.0 1

LT41000011 Trần Thị Xuân Duyên L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000011 Trần Thị Xuân Duyên L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2
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LT41000011 Trần Thị Xuân Duyên L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000007 Hứa Văn D­ L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT41000007 Hứa Văn D­ L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 1

LT41000007 Hứa Văn D­ L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 3.0 1

LT41000007 Hứa Văn D­ L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000007 Hứa Văn D­ L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000007 Hứa Văn D­ L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000012 Nguyễn Tiến ðạt L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 10.0 1

LT41000012 Nguyễn Tiến ðạt L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 1

LT41000012 Nguyễn Tiến ðạt L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000012 Nguyễn Tiến ðạt L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000012 Nguyễn Tiến ðạt L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000012 Nguyễn Tiến ðạt L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000013 Hồ Trọng ðức L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT41000013 Hồ Trọng ðức L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000013 Hồ Trọng ðức L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1

LT41000013 Hồ Trọng ðức L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 8.0 2

LT41000013 Hồ Trọng ðức L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000013 Hồ Trọng ðức L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.0 1

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 8.0 2

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000016 Nguyễn Thị Thúy Hằng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000016 Nguyễn Thị Thúy Hằng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT41000016 Nguyễn Thị Thúy Hằng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000016 Nguyễn Thị Thúy Hằng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 8.0 2

LT41000016 Nguyễn Thị Thúy Hằng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000016 Nguyễn Thị Thúy Hằng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000017 Trần Thị Hằng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT41000017 Trần Thị Hằng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 1

LT41000017 Trần Thị Hằng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 10.0 1

LT41000017 Trần Thị Hằng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000017 Trần Thị Hằng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000017 Trần Thị Hằng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000023 Nguyễn Thị Mỹ Hiền L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000023 Nguyễn Thị Mỹ Hiền L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT41000023 Nguyễn Thị Mỹ Hiền L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000023 Nguyễn Thị Mỹ Hiền L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000023 Nguyễn Thị Mỹ Hiền L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000023 Nguyễn Thị Mỹ Hiền L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2
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LT41000015 Lê Hoàng Hôn L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT41000015 Lê Hoàng Hôn L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 1

LT41000015 Lê Hoàng Hôn L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000015 Lê Hoàng Hôn L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000015 Lê Hoàng Hôn L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000015 Lê Hoàng Hôn L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000021 Quách Cẩm Hồng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000021 Quách Cẩm Hồng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 1

LT41000021 Quách Cẩm Hồng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 10.0 1

LT41000021 Quách Cẩm Hồng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000021 Quách Cẩm Hồng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000021 Quách Cẩm Hồng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000026 Huỳnh Kim Huy L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000026 Huỳnh Kim Huy L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT41000026 Huỳnh Kim Huy L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000026 Huỳnh Kim Huy L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000026 Huỳnh Kim Huy L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000026 Huỳnh Kim Huy L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 1

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000018 Lê Thị Mỹ H­ờng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT41000018 Lê Thị Mỹ H­ờng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 1

LT41000018 Lê Thị Mỹ H­ờng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000018 Lê Thị Mỹ H­ờng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000018 Lê Thị Mỹ H­ờng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000018 Lê Thị Mỹ H­ờng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 3.0 1

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 7.0 2

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000027 Nguyễn Duy Khánh L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT41000027 Nguyễn Duy Khánh L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000027 Nguyễn Duy Khánh L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 9.0 1

LT41000027 Nguyễn Duy Khánh L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 7.0 2

LT41000027 Nguyễn Duy Khánh L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000027 Nguyễn Duy Khánh L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000029 Lý Tuyết Kim L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000029 Lý Tuyết Kim L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 1

LT41000029 Lý Tuyết Kim L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000029 Lý Tuyết Kim L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000029 Lý Tuyết Kim L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000029 Lý Tuyết Kim L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000030 Vi Bảo Kim L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 10.0 1

LT41000030 Vi Bảo Kim L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 1
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LT41000030 Vi Bảo Kim L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000030 Vi Bảo Kim L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000030 Vi Bảo Kim L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000030 Vi Bảo Kim L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 9.0 2

LT41000031 Phạm Thị Hồng Lan L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000031 Phạm Thị Hồng Lan L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000031 Phạm Thị Hồng Lan L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 9.0 1

LT41000031 Phạm Thị Hồng Lan L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000031 Phạm Thị Hồng Lan L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000031 Phạm Thị Hồng Lan L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 10.0 1

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 7.0 2

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000034 Nguyễn Thị Bích Liên L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT41000034 Nguyễn Thị Bích Liên L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT41000034 Nguyễn Thị Bích Liên L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000034 Nguyễn Thị Bích Liên L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000034 Nguyễn Thị Bích Liên L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000034 Nguyễn Thị Bích Liên L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000036 Nguyễn Tuấn Linh L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000036 Nguyễn Tuấn Linh L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000036 Nguyễn Tuấn Linh L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000036 Nguyễn Tuấn Linh L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000036 Nguyễn Tuấn Linh L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000036 Nguyễn Tuấn Linh L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000032 Nguyễn Thành Lộc L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000032 Nguyễn Thành Lộc L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000032 Nguyễn Thành Lộc L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000032 Nguyễn Thành Lộc L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000032 Nguyễn Thành Lộc L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000032 Nguyễn Thành Lộc L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 1

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 0.0 2

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 0.0 2

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 1

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 2.0 1

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 4.0 2

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000043 Nguyễn Trần Kim Ngân L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 10.0 1

LT41000043 Nguyễn Trần Kim Ngân L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000043 Nguyễn Trần Kim Ngân L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 10.0 1

LT41000043 Nguyễn Trần Kim Ngân L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2
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LT41000043 Nguyễn Trần Kim Ngân L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000043 Nguyễn Trần Kim Ngân L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000044 Nguyễn Thị Bích Ngọc L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000044 Nguyễn Thị Bích Ngọc L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT41000044 Nguyễn Thị Bích Ngọc L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 10.0 1

LT41000044 Nguyễn Thị Bích Ngọc L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000044 Nguyễn Thị Bích Ngọc L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000044 Nguyễn Thị Bích Ngọc L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000049 Nguyễn Văn Nhỉ L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000049 Nguyễn Văn Nhỉ L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000049 Nguyễn Văn Nhỉ L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000049 Nguyễn Văn Nhỉ L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000049 Nguyễn Văn Nhỉ L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000049 Nguyễn Văn Nhỉ L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000047 Nguyễn Thị Tuyết Nhung L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT41000047 Nguyễn Thị Tuyết Nhung L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT41000047 Nguyễn Thị Tuyết Nhung L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 10.0 1

LT41000047 Nguyễn Thị Tuyết Nhung L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000047 Nguyễn Thị Tuyết Nhung L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000047 Nguyễn Thị Tuyết Nhung L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000045 Lê Nghiệp Hồng Nh­ L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT41000045 Lê Nghiệp Hồng Nh­ L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT41000045 Lê Nghiệp Hồng Nh­ L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000045 Lê Nghiệp Hồng Nh­ L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000045 Lê Nghiệp Hồng Nh­ L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000045 Lê Nghiệp Hồng Nh­ L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 1

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 3.0 1

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 1

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 3.0 1

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000050 Nguyễn Thị Thu Ph­¬ng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT41000050 Nguyễn Thị Thu Ph­¬ng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 1

LT41000050 Nguyễn Thị Thu Ph­¬ng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 10.0 1

LT41000050 Nguyễn Thị Thu Ph­¬ng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000050 Nguyễn Thị Thu Ph­¬ng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.5 2

LT41000050 Nguyễn Thị Thu Ph­¬ng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

 18.04.2012



MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲHỌ VÀ TÊN

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.0 1

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 0.0 1

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000064 Văn Phú Thành L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000064 Văn Phú Thành L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000064 Văn Phú Thành L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 9.0 1

LT41000064 Văn Phú Thành L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000064 Văn Phú Thành L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000064 Văn Phú Thành L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000066 Phạm Mai Thảo L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000066 Phạm Mai Thảo L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000066 Phạm Mai Thảo L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000066 Phạm Mai Thảo L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000066 Phạm Mai Thảo L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000066 Phạm Mai Thảo L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000070 D­¬ng Thành Thới L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT41000070 D­¬ng Thành Thới L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000070 D­¬ng Thành Thới L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000070 D­¬ng Thành Thới L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000070 D­¬ng Thành Thới L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000070 D­¬ng Thành Thới L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000071 Huỳnh Thị Thới L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT41000071 Huỳnh Thị Thới L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000071 Huỳnh Thị Thới L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 9.0 1

LT41000071 Huỳnh Thị Thới L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000071 Huỳnh Thị Thới L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000071 Huỳnh Thị Thới L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000073 Nguyễn Hữu Thuận L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT41000073 Nguyễn Hữu Thuận L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000073 Nguyễn Hữu Thuận L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 3.0 1

LT41000073 Nguyễn Hữu Thuận L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000073 Nguyễn Hữu Thuận L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000073 Nguyễn Hữu Thuận L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000075 Phan Văn Minh Thuận L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1
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LT41000075 Phan Văn Minh Thuận L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000075 Phan Văn Minh Thuận L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000075 Phan Văn Minh Thuận L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000075 Phan Văn Minh Thuận L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 9.0 2

LT41000075 Phan Văn Minh Thuận L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000062 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000062 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 1

LT41000062 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000062 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000062 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000062 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000063 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT41000063 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.0 1

LT41000063 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000063 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000063 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000063 Nguyễn Anh Th­ L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 9.0 2

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 0.0 2

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 0.0 2

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000077 Nguyễn ðức Toàn L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT41000077 Nguyễn ðức Toàn L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000077 Nguyễn ðức Toàn L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000077 Nguyễn ðức Toàn L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000077 Nguyễn ðức Toàn L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000077 Nguyễn ðức Toàn L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000080 Tr­¬ng Quang Trị L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000080 Tr­¬ng Quang Trị L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000080 Tr­¬ng Quang Trị L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000080 Tr­¬ng Quang Trị L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000080 Tr­¬ng Quang Trị L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000080 Tr­¬ng Quang Trị L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000078 Nguyễn Lê Thùy Trinh L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000078 Nguyễn Lê Thùy Trinh L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 1

LT41000078 Nguyễn Lê Thùy Trinh L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1

LT41000078 Nguyễn Lê Thùy Trinh L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000078 Nguyễn Lê Thùy Trinh L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000078 Nguyễn Lê Thùy Trinh L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 1

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000056 Tống Thiên T­ờng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT41000056 Tống Thiên T­ờng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000056 Tống Thiên T­ờng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1
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LT41000056 Tống Thiên T­ờng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 8.0 2

LT41000056 Tống Thiên T­ờng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 9.0 2

LT41000056 Tống Thiên T­ờng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 9.0 2
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